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BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN
(APPLICANT’S PROFILE SHEET)

Ngày (Date) ____/____/____


	I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION):

	Họ và tên (Full-name): 
………………………………………………………
	Vị trí ứng tuyển (Applying Position):
…………………………………………………………………………………………

	Ngày sinh (Date of Birth): 
 _____/_____/______

	Địa chỉ thường trú (Permanent address):
…………………………………………………………………………………………

	Địa chỉ nơi ở hiện tại (Address of current residence)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	Số CMND (ID card No.):
…………………………………….
	Ngày cấp (Date of Issue)
…………………………
	Nơi cấp (Place of Issue)
………………………………….
	Di động (Mobile phone): …………………………
Email: …………………………………………….

	Size quần áo
	Quần
	Áo
	Giầy

	
	
	
	

	Bạn đã từng làm việc tại Thép Nhật Quang chưa?  (Have you ever worked in Nhat Quang Steel?)     Đã từng/Yes ☐        Chưa/ No ☐    


	Thông tin liên hệ trong trường hợp chúng tôi không thể liên hệ được với bạn (Contact information in case Nhat Quang Steel can’t contact with you)
Tên (Name):……………………………………………………………………                Quan hệ (Relationship):………………………………………………….....
Di dộng (Mobile phone):………………………………..............................
Địa chỉ liên hệ (Contact address):………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	II/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (EDUCATION BACKGROUND):

	Bằng cấp
(Degrees)

	Tên trường
(Name of school)
	Địa điểm
(Location)
	Chuyên ngành
(Major)
	Điểm tổng kết
(GPA)*      
	Năm tốt nghiệp
(Graduated Year)
	Ghi chú
(Remark)

	THPT (High school)
	
	
	
	
	
	

	Cao đẳng (College)
	
	
	
	
	
	

	Đại học 1 
(University 1)
	
	
	
	
	
	

	Đại học 2 
(University 2)
	
	
	
	
	
	

	Thạc sĩ 
(Master)
	
	
	
	
	
	

	Ngoại Ngữ
(Foreign Languages)
	Tiếng Anh (English)
	Tiếng Nhật (Japanese)
	Tiếng Trung (Chinese)
	Khác (Others):……

	
	☒	☐	☐	

	III/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (WORKING EXPERIENCES):


	Tên Công ty
(Company’s name)
	Địa chỉ
(Address)
	Vị trí 
(Position)
	Mô tả chi tiết
(Job details)
	Thời gian làm việc
(Period of Work)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	IV/ MỤC TIÊU VÀ MONG MUỐN (CAREER OBJECTIVES):

	Bạn có thể làm việc xa nhà thường xuyên không?   Có (Yes) ☐       Đôi khi (Sometimes) ☐        Không (No) ☐
Can you work far from home regularly?
Bạn có thể làm việc theo ca (ca ngày và ca đêm) nếu được yêu cầu không?   
Có (Yes) ☐                            Không (No) ☐	
Can you work in shift (night shift and day shift) if required?
Mức lương mong muốn của bạn là bao nhiêu?: …………………………………………..
 What is your expected salary?

	Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng?    Ngay lập tức ☐         Sau 07 ngày  ☐       Khác:………….. ☐
(When can you start if being recruited?)                              (Immediately)             (After a week)                (Others)

	Bạn biết thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi qua (How do you know our recruitment information?)
☐ Facebook của NQS (NQS Facebook)	 ☐  Người thân tại Công ty (Relatives working in NQS) ___________________________
☐ Bạn bè (Friends)	 ☐ Sự kiện Tuyển dụng tại trường (Recruiting Events at schools) ________________
☐ Web của NQS (NQS website):                 ☐ Băng rôn/ Tờ rơi tuyển dụng (Banners/ Flyers) __________________________
☐  Các trang web khác (Other websites):    ☐ Kênh khác (Others): _____________________________________



      Tôi xin cam đoan rằng tôi đủ sức khỏe để làm việc, không vướng các tệ nạn xã hội: ma túy, cờ bạc..., là người đủ năng lực hành vi dân sự. Tôi cũng xin cam đoan các nội dung đã khai kể trên là đúng sự thật và đầy đủ. Nếu có bất kỳ thông tin nào sai sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. 
I confirm that I am healthy enough to work, free from social evils: drugs, gambling ..., who have full capacity for civil acts. I also declare that all the information that I have provided are true and complete. If anything is wrong I would completely take the responsibility.
	
--------------------------------------
Chữ ký của ứng viên 
[bookmark: _GoBack](Applicant’s Signature)

	


                                                                                                                                        Kí ghi rõ họ tên
Email: tuva@nqs.com.vn

Email: tuva@nqs.com.vn
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